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1 0308151007 Đặng Nhật Duy CĐ ĐTTT 15A 18/07/97 5.51 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

2 0308151014 Lê Văn Đoan CĐ ĐTTT 15A 01/02/97 5.81 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

3 0308151015 Đặng La Đô CĐ ĐTTT 15A 02/09/97 6.60 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

4 0308151020 Nguyễn Tuấn Hải CĐ ĐTTT 15A 25/01/97 5.97 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

5 0308151026 Lâm Phước Hòa CĐ ĐTTT 15A 28/06/97 5.97 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

6 0308151029 Vũ Đình Hưng CĐ ĐTTT 15A 28/09/97 5.79 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

7 0308151031 Huỳnh Tường Khang CĐ ĐTTT 15A 26/03/97 5.81 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

8 0308151033 Trần Trí Khang CĐ ĐTTT 15A 14/09/97 5.62 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

9 0308151035 Phạm Minh Khánh CĐ ĐTTT 15A 10/06/97 5.41 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

10 0308151041 Mai Phúc Lành CĐ ĐTTT 15A 17/01/97 6.10 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

11 0308151042 Lê Phương Lâm CĐ ĐTTT 15A 14/06/1997 6.07 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

12 0308151043 Huỳnh Thanh Liêm CĐ ĐTTT 15A 20/11/97 5.79 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

13 0308151044 Lê Hoàng Linh CĐ ĐTTT 15A 20/03/97 6.64 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

14 0308151047 Nguyễn Minh Mẫn CĐ ĐTTT 15A 29/08/97 5.69 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

15 0308151049 Lại Quang Minh CĐ ĐTTT 15A 24/02/97 7.26 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

16 0308151055 Trần Xuân Nam CĐ ĐTTT 15A 20/12/96 5.89 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

17 0308151056 Võ Trọng Nghĩa CĐ ĐTTT 15A 02/05/95 6.88 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

18 0308151058 Nguyễn Tấn Ngoan CĐ ĐTTT 15A 19/02/97 6.22 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

19 0308151059 Đoàn Thị Bích Ngọc CĐ ĐTTT 15A 22/10/97 7.53 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

20 0308151060 Trần Khôi Nguyên CĐ ĐTTT 15A 14/02/97 6.69 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

21 0308151069 Vương Trường Nhựt CĐ ĐTTT 15A 06/12/97 5.62 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

22 0308151070 Nguyễn Nhật Phi CĐ ĐTTT 15A 21/10/97 6.12 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

23 0308151073 Nguyễn Hoàng Phúc CĐ ĐTTT 15A 29/10/97 6.64 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

24 0308151075 Phạm Minh Quân CĐ ĐTTT 15A 18/04/97 6.01 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

25 0308151076 Ngô Thành Quốc CĐ ĐTTT 15A 19/01/97 6.20 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

26 0308151080 Nguyễn Tấn Sang CĐ ĐTTT 15A 21/04/97 6.55 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

27 0308151082 Nguyễn Văn Sửu CĐ ĐTTT 15A 08/08/97 6.06 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

28 0308151083 Nguyễn Chí Tâm CĐ ĐTTT 15A 23/07/97 6.57 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

29 0308151086 Võ Trường Thành CĐ ĐTTT 15A 29/04/97 5.62 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT
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30 0308151093 Trần Đỗ Đắc Thông CĐ ĐTTT 15A 30/10/97 6.55 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

31 0308151096 Hồ Minh Tính CĐ ĐTTT 15A 16/04/97 5.69 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

32 0308151097 Huỳnh Thế Tính CĐ ĐTTT 15A 16/08/97 5.97 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

33 0308151103 Nguyễn Minh Trường CĐ ĐTTT 15A 20/01/97 5.93 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

34 0308151104 Bùi Trí Tuấn CĐ ĐTTT 15A 16/01/96 5.79 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

35 0308151105 Lê Anh Tuấn CĐ ĐTTT 15A 25/12/97 6.29 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

36 0308151107 Phan Trương Minh Tuấn CĐ ĐTTT 15A 30/09/97 5.82 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

37 0308151108 Phạm Minh Tuấn CĐ ĐTTT 15A 06/01/97 6.60 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

38 0308151110 Lê Thanh Tùng CĐ ĐTTT 15A 24/10/97 6.98 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

39 0308151115 Trần Quang Vinh CĐ ĐTTT 15A 21/09/96 5.64 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

40 0308151116 Vương Quốc Vinh CĐ ĐTTT 15A 22/08/97 5.48 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

41 0308151122 Tôn Thành Chánh CĐ ĐTTT 15B 22/11/97 6.37 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

42 0308151125 Lục Đức Công CĐ ĐTTT 15B 13/03/96 6.01 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

43 0308151127 Nguyễn Mạnh Cường CĐ ĐTTT 15B 21/07/97 6.36 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

44 0308151128 Đoàn Văn Danh CĐ ĐTTT 15B 18/07/97 6.04 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

45 0308151131 Nguyễn Hoàng Phương Duy CĐ ĐTTT 15B 04/11/97 8.27 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

46 0308151132 Nguyễn Ngọc Duy CĐ ĐTTT 15B 05/03/97 5.86 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

47 0308151133 Võ Hoàng Duy CĐ ĐTTT 15B 05/09/96 6.35 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

48 0308151134 Lê Minh Dũng CĐ ĐTTT 15B 14/03/97 5.48 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

49 0308151136 Lương Hữu Đạt CĐ ĐTTT 15B 12/02/97 6.94 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

50 0308151137 Phạm Phúc Đạt CĐ ĐTTT 15B 02/03/97 6.06 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

51 0308151138 Nguyễn Hải Đăng CĐ ĐTTT 15B 27/06/97 6.78 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

52 0308151140 Lê Huy Đức CĐ ĐTTT 15B 30/07/97 6.23 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

53 0308151141 Văn Trọng Đức CĐ ĐTTT 15B 12/11/94 6.06 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

54 0308151143 Lê Thị Ngọc Giàu CĐ ĐTTT 15B 26/06/97 7.29 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

55 0308151149 Nguyễn Thị Ngọc Hiền CĐ ĐTTT 15B 13/09/97 7.24 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

56 0308151150 Nguyễn Thị Hiển CĐ ĐTTT 15B 12/02/95 7.28 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

57 0308151154 Lê Hữu Hoài CĐ ĐTTT 15B 15/04/97 5.96 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

58 0308151157 Nguyễn Tú Hoàng CĐ ĐTTT 15B 01/10/97 6.31 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

59 0308151161 Tống Văn Huy CĐ ĐTTT 15B 22/08/97 5.94 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

60 0308151162 Trần Quốc Huy CĐ ĐTTT 15B 20/02/97 5.47 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

61 0308151164 Đặng Lưu Hữu CĐ ĐTTT 15B 28/07/97 6.14 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

62 0308151168 Võ Duy Khánh CĐ ĐTTT 15B 22/09/97 6.41 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

63 0308151171 Phạm Duy Khương CĐ ĐTTT 15B 24/09/97 7.99 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

64 0308151176 Huỳnh Kim Khánh Linh CĐ ĐTTT 15B 19/08/97 5.50 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT
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65 0308151179 Nguyễn Thành Long CĐ ĐTTT 15B 30/08/97 7.90 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

66 0308151181 Lê Văn Phước Lộc CĐ ĐTTT 15B 01/05/97 6.57 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

67 0308151187 Huỳnh Ngọc Mỹ CĐ ĐTTT 15B 14/09/97 6.97 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

68 0308151188 Văn Công Nam CĐ ĐTTT 15B 02/10/97 6.16 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

69 0308151192 Võ Hoàng Minh Nhựt CĐ ĐTTT 15B 05/08/97 6.01 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

70 0308151194 Nguyễn Vĩnh Phát CĐ ĐTTT 15B 28/02/97 6.20 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

71 0308151196 Trà Thanh Phong CĐ ĐTTT 15B 26/11/92 6.09 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

72 0308151197 Ngô Văn Phúc CĐ ĐTTT 15B 01/01/92 7.12 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

73 0308151200 Lê Văn Phục CĐ ĐTTT 15B 26/06/97 6.94 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

74 0308151203 Nguyễn Hoàng Quân CĐ ĐTTT 15B 27/06/97 6.79 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

75 0308151205 Lê Thế Sang CĐ ĐTTT 15B 28/08/97 5.53 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

76 0308151207 Huỳnh Quốc Sinh CĐ ĐTTT 15B 26/10/97 6.38 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

77 0308151209 Tạ Thanh Sơn CĐ ĐTTT 15B 20/12/97 5.90 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

78 0308151219 Võ Công Thái CĐ ĐTTT 15B 09/08/97 6.99 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

79 0308151222 Trần Vỹ Tiên CĐ ĐTTT 15B 28/11/97 5.85 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

80 0308151225 Nguyễn Xuân Toàn CĐ ĐTTT 15B 29/04/97 6.19 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

81 0308151226 Nguyễn Xuân Trịnh CĐ ĐTTT 15B 09/01/93 7.22 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

82 0308151227 Võ Quốc Trung CĐ ĐTTT 15B 22/05/97 6.37 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

83 0308151232 Phan Thị Mai Vân CĐ ĐTTT 15B 22/08/97 6.91 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

84 0308151233 Phạm Kim Vân CĐ ĐTTT 15B 11/03/97 6.85 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT

85 0308151236 Nguyễn Đức Vương CĐ ĐTTT 15B 25/12/96 6.62 x ĐTVT CĐ ĐTTT 15VT
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